
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 68 Sa MC + BQ/ VMC SSD

7 2 23 0010 VS II

7 3 21 ĐT UBT 2bên 7cm/VMC Bóc u

8 4 42 1001 UXTC 12 tuần

8 5 36 0000 Viêm dính 2PP

8 6 31 ĐT LNMTCBT (T) 5cm

9 7 54 2002 UBT  6cm/VMC RT

9 8 40 3013 UBT (P) 7cm/VMC

9 9 20 ĐT UBT (P) 5cm

11 10 43 0000 UBT (T) 7 cm

11 11 31 3013 UBT (P) 6cm

11 12 28 0000 UBT (P) 7cm

13 49 4014 UBT (P) nhỏ, tồn tại lâu

14 28 1011 UBT (P) 5cm, Mong con

4 0 0

7 1 38 ĐT UXTC + UBT 7cm

7 2 55 3033 TSĐGĐHNMTC + UBT (T) 3 cm

7 3 26 0000 VS I

8 4 64 8006 Sa TC + BQ 

8 5 27 1001 UBT (P) 8cm/Mong con

9 6 43 1001 UBT (T) 8 cm BẢO ANH + THANH TRÚC.TT

HIẾN MINH + VÕ + TRÂM ANH.TT

Q.KHOA + TUYẾN.TT

THU THỦY + Q.KHOA + TUYẾN.TT

Q.KHOA + TUYẾN.TT

V.THÀNH + Q.THANH + ĐỖ HIẾU

ĐỖ HIẾU + M.ĐỨC.TT   

G CHUỒN + THU HƢƠNG.TT

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THỐNG + LIÊN CHI.TT   

HƢNG.PNT + TÔ NGUYỆT + TẤN.TT

HƢNG.PNT + TÔ NGUYỆT

HƢNG.PNT + TẤN.TT

D.MINH + G CHUỒN + THU HƢƠNG.TT

G CHUỒN + THU HƢƠNG.TT  

BS PHẨU THUẬT

T.TÂM + LÂM.TT + THI.TT  (S)

Đ.THẢO + THANH THÚY + LÂM.TT (C) 

THỐNG + M TUYẾT + Q.NHẬT

THỐNG + LIÊN CHI.TT   

Treo BQ + TC + Trực tràng, TOT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Chẩn đoán , TTTXT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc NX + UBT , KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Treo BQ + MC 

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

Từ ngày 04/04/2011 đến ngày 10/04/2011 (Tuần3)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

PHÙNG THỊ OANH

NGUYỄN THỊ DIỆP

PHẠM THỊ ÚT LIÊN

NGUYỄN NGỌC THI

NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN

LÊ THỊ KIM HỒNG

NGUYỄN THỊ RÍ

BN TNTC

ĐÀO XUÂN YẾN

TỐNG THỊ LIÊN

LÊ THỊ BÍCH CHUNG

VÕ THỊ GIO

HOÀNG THỊ KIM TUYẾN

ĐINH THỊ NHUNG

LÊ THỊ NGUYỆT THU

CHÂU THỊ THÚY

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ LỘC

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

TRẦN THỊ LAN

HUỲNH THỊ KIM LOAN

ĐẶNG THỊ VUI

1847

1944

2012

1843

755

1976

SHC

1802

1790

1862

1893

1932

1841

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1912

2137

1814

1805

PM

Ngày: 04/04/2011 

Ngày: 05/04/2011 

1813

2136

1809

1798



9 7 26 1011 UBT (T) 6 cm/Mong con, VMC 2 lần

9 8 32 2022 UBT (T) 5 cm

11 9 33 2012 LNMTC 2BT  6cm

11 10 34 0010 UBT (P) 6cm

11 11 32 1001 UBT (T) 5 cm

11 12 29 1001 LNMTCBT (T) 6cm

13 29 1001 U bì BT(P) 5cm

14 28 1011 UBT (P) 8cm

4 0 0

7 1 54 4004 TSĐGĐHNMTC + TC xơ hóa

7 2 41 0000 UXTC 12 tuần + UBT (T) 6cm

7 3 28 ĐT UBT (T) 5 cm

8 4 53 3003 SSD độ III

8 5 57 5005 U bì BT(T) 5cm

9 6 52 5025 U cạnh TC

9 7 29 2002 UBT (P) 7cm

9 8 28 0010 UBT (T) 8 cm

11 9 39 0000 VS I

11 10 26 0000 VSI + UBT (P) 8cm

11 11 33 2002 UBT (T) 6 cm

11 12 23 0010 UBT (P) 8cm

13 22 ĐT UBT (T) 7 cm

4 0 0

7 1 50 2022 UXTC 10 tuần + TSPTNMTC

7 2 40 3003 UBT (T) 8 cm

7 3 32 0010 UBT (P) 6cm

8 4 64 8016 Sa TC + BQ + Trực tràng

8 5 50 3003 UBT (T) 8 cm/VMC UBT

BÁ + TP NGA + BỐN.TT

TP NGA + BỐN.TT

TP NGA + BỐN.TT

Q.THANH + PHAN NGA+  HỒ HOA 

PHAN NGA + HỒ HOA + MỸ DUNG.TT 

N.ĐIỆP2 + G.ĐỨC  

N.ĐIỆP2 + G.ĐỨC  

TÚ NGÂN + MỘNG THU.TT 

TÚ NGÂN + MỘNG THU.TT 

DỰ BỊ  

N.QUANG + ĐIỀN + ĐƢƠNG.TT

H.THẮM + X.TRANG2

V.THÀNH + NGỌC HẢI + Q.HƢƠNG

V.THÀNH + Q.HƢƠNG + QUỲNH.TT

H.HIỆP + LÊ DIỆP + THẢO.TT

H.HIỆP + LÊ DIỆP + THẢO.TT

H.HIỆP + LÊ DIỆP + THẢO.TT

K.HOÀNG + THU HIỀN.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THĂNG.BM + X.TRANG.TT + BẰNG.TT

LƢU + H.THẮM + X.TRANG2

LƢU + H.THẮM + X.TRANG2  

BẢO ANH + THANH TRÚC.TT   

BẢO ANH + THANH TRÚC.TT

QUỲNH HƢƠNG + NGỌC HIỀN.TT

QUỲNH HƢƠNG  + NGỌC HIỀN.TT

K.HOÀNG + THU HIỀN.TT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Treo BQ + TC + Trực tràng, Đặt TOT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD, nếu KĐ Cắt TC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ, Đặt 

TOT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Thám sát, TTTXT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

TRẦN THỊ BA

BÙI KIM XUYẾN

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG

VÒNG CẮM PHÙNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ XUÂN NƢƠNG

NGUYỄN THỊ THU TRANG

PHAN THỊ LAN

LÊ YẾN NHUNG

LÊ THỊ THẮM

TRẦN THỊ QUỲNH GIAO

VŨ THỊ DỤC

LÊ THỊ ĐỊNH

NGUYỄN THỊ THẢO

BN TNTC

KA KHIÊM

NGUYỄN BÍCH LOAN

TRỊNH PHỐI NHI

TRẦN THỊ KIM HOA

NGUYỄN THỊ CẨM

NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG

NGÔ THỊ KIM VINH

MAI THỊ CAM

PHẠM THỊ  KIM THƠ

NGUYỄN THỊ MỸ PHƢỢNG

ĐỖ THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ ĐÔNG

LÊ THỊ HỒNG

2176

1974

1909

742

2092

1851

2048

2023

2121

1896

1892

1767

1967

382

1945

1950

1848

1852

1832

2026

1858

1495

1842

1919

1823

1856

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 06/04/2011 

Ngày: 07/04/2011 



9 6 53 4004 U bì BT(T) 6cm

9 7 48 ĐT UBT (P) 10cm

9 8 28 ĐT UBT (P) 7cm

11 9 40 3013 UBT (T) 6 cm/VMC Cắt PP (P)

11 10 34 0000 TSĐGĐHNMTC

11 11 25 ĐT UBT (P) 6cm

12 32 1011 UBT 2bên  5cm

4 0 0

7 1 59 4004 UBT (P) 6cm

7 2 32 2002 UBT (P) 9cm

7 3 26 1001 UBT (P) 6cm

8 4 44 3003 NXTC 12 tuần

8 5 24 ĐT UBT (T) 8 cm

8 6 26 2012 U bì BT(T) 5cm

9 7 46 4004 UBT (P) 6cm

9 8 32 2002 UBT (P) 5cm

9 9 19 ĐT UBT (P) 6cm

11 10 40 2002 UBT (P) 6cm

11 11 23 0000 UBT (T) 8 cm

11 12 22 ĐT UBT (P) 8cm

11 13 21 0000 UBT (P) 6cm

TR.THẢO + BÙI PHƢỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƢỢNG

HƢNG.PNT + SÂM.TT

HỒ PHƢỢNG + CHỈNH.TT

HỒ PHƢỢNG + CHỈNH.TT

HỒ PHƢỢNG + CHỈNH.TT

Q.HIẾU + KHANH.TT

Q.HIẾU + KHANH.TT 

THƢƠNG.BM + HIỀN.CĐT+ THU BA.TT

MỸ NHI +  M.TÂM + TRỪNG .TT

M.TÂM + TRỪNG .TT  

M.TÂM + TRỪNG .TT   

HƢNG.PNT + DUYÊN.NT + SÂM.TT

HƢNG.PNT + SÂM.TT

N.DIỆP + NHU + DIỄM.TT

N.DIỆP + DIỄM.TT

THĂNG.BM + TRÍ 2

THĂNG.BM + TRÍ 2  

THĂNG.BM + TRÍ 2  

DỰ BỊ   

N.DIỆP + NHU + DIỄM.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 31 tháng 3 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc NX ,nếu KĐ Cắt TC chừa 2 PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC 

PHAN THỊ CẨM NHUNG

HOÀNG THỊ THANH THÚY

NGUYỄN THỊ ĐAN NGUYỆT

PHAN NGỌC TRÂM

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

TRẦN THỊ MỘNG CẦM

LÊ THỊ THU

TRẦN THỊ MỸ CẨM

LÊ THỊ CẨM

TRẦN THỊ GÁI

TRẦN THỊ HƢỜNG

TRẦN THỊ  LÝ

TRỊNH THỊ TÌNH

NGUYỄN THỊ HỒNG PHƢƠNG

BN TNTC

NGUYỄN NGỌC MỚI

DƢƠNG THỊ LỆ DUNG

LÊ THỊ BÌNH

DƢƠNG THỊ THU VÂN

LÊ THỊ UYÊN LY

NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO

2037

1982

1978

2091

1937

2045

1952

1956

2128

1954

1924

1987

2005

2187

1963

1915

2007

1900

1921

1990

Thứ: SÁU 

Ngày: 08/04/2011 


